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Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 21/9/2017
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1
	4811
	Nguyễn Tiến Huy
	Quảng Hòa, Ba Đồn, Quảng Bình

	2
	4812
	Đoàn Thị Toàn
	Quảng Hòa, Ba Đồn, Quảng Bình

	3
	4815
	Nguyễn Văn Trang
	Bắc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	4
	4817
	Dương Thị Loan
	Tân Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	5
	4820
	Lại Nguyễn Hoài Tâm
	Sơn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	6
	4823
	Trần Văn Thái
	Quảng Thọ, Ba Đồn, Quảng Bình 

	7
	4825
	Trần Đông Đô
	Quảng Thọ, Ba Đồn, Quảng Bình 

	8
	4826
	Lê Văn Tuất
	Phong Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	9
	4827
	Nguyễn Tiến Dũng
	Phúc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	10
	4831
	Phan Thanh Hải
	An Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	11
	4835
	Nguyễn Thị Cẩm Ly
	Sơn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	12
	4836
	Đinh Bá Ngạn
	Quy Đạt, Minh Hóa, Quảng Bình

	13
	4837
	Nguyễn Đức Tài
	Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình

	14
	4838
	Lê Văn Hòa
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	15
	4840
	Hồ Văn Quyền
	Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	16
	4841
	Nguyễn Thị Ly Ly
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	17
	4844
	Phạm Quốc Trung
	Mai Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	18
	4844
	Nguyễn Văn Giang
	Sơn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	19
	4845
	Hà Viết Vương
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	20
	4846
	Nguyễn Thị Thão
	Mỹ Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	21
	4848
	Hoàng Thủy
	Quảng Văn, Ba Đồn, Quảng Bình

	22
	4849
	Hoàng Văn Sơn
	Quảng Văn, Ba Đồn, Quảng Bình

	23
	4850
	Trần Đăng Tâm
	Thái Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	24
	4851
	Nguyễn Văn Hạnh
	Phúc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	25
	4852
	Đào Thị Mỹ Duyên
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	26
	4854
	Nguyễn Việt Hà
	Gia Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	27
	4857
	Phan Thị Vân
	Quảng Sơn, Ba Đồn, Quảng Bình

	28
	4858
	Nguyễn Hoàng Gia
	Quảng Phúc, Ba Đồn, Quảng Bình

	29
	4859
	Trương Thị Hoa
	Quảng Sơn, Ba Đồn, Quảng Bình

	30
	4860
	Lê Thị Huệ
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	31
	4861
	Phan Ngọc Lâm
	Hưng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	32
	4862
	Trần Thị Lương
	Ba Đồn, Ba Đồn, Quảng Bình

	33
	4865
	Phan Công Gíao
	Bắc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	34
	4866
	Nguyễn Thị Hồng Nhung
	Võ Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	35
	4867
	Nguyễn Bá Trung
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	36
	4869
	Nguyễn Văn San
	Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	37
	4894
	Đoàn Tiến Anh
	Quảng Tiên, Ba Đồn, Quảng Bình


